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TĂNG CƯỜNG TRÁ CH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG 

VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀ I 

ENHANCING THE RESPONSIBILITY OF ENTERPRISES IN FOREIGN LOANS 

BORROWING AND REPAYMENT 

 

Kính gửi: Quý Khách hàng/Dear Valued Customers, 

 

Liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban 

hành Thông tư số 08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 (Thông tư 08) và Thông tư số 

12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 (Thông tư 12). 

Regarding foreign loans borrowing and repayment activities, the State Bank of Vietnam 

had issued Circular No. 08/2023/TT-NHNN dated 30/06/2023 (Circular 08) and Circular No. 

12/2022/TT-NHNN dated 30/09/2022 (Circular 12). 

Để hạn chế phát sinh sai phạm và tránh trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính do vi 

phạm quy định về việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, Ngân hàng lưu ý đến 

Khách hàng các nội dung như sau: 

In order to minimize violations and to avoid administrative penalties for violations of 

regulations on foreign loans borrowing and repayment, the Bank would like Customers to 

pay attention to the following contents: 

1. Mục đích sử dụng vốn/Loan using purposes:  

 Tuân thủ quy định mục đích sử dụng vốn vay nước ngoài theo quy định tại Điều 17 

Thông tư 08. 

Compliance with regulations on the purpose of using foreign loans as prescribed in 

Article 17 of Circular 08. 

Lưu ý: KHÔ NG sử dụng khoản vay nước ngoài cho mục đích cơ cấu các khoản nợ gốc 

vay trong nước và cho công ty khác vay; không sử dụng khoản vay ngắn hạn nước 

ngoài để mua cổ phần/vốn góp của công ty khác. 

Note: DO NOT use foreign loans for the purpose of restructuring domestic principal 

debts and lending to other companies; do not use short-term foreign loans to purchase 

shares/capital contributions of other companies. 

 Đảm bảo nguyên tắc sử dụng vốn vay nước ngoài được quy định tại Điều 6 Thông tư 

08. Trường hợp khoản vay đã được rút vốn nhưng tạm thời chưa sử dụng cho các mục 

đích vay nước ngoài hợp pháp quy định tại Thông tư 08, bên đi vay có thể sử dụng 

nguồn tiền này để gửi tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt 
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động tại Việt Nam. Kỳ hạn của mỗi khoản tiền gửi tối đa không quá 01 tháng. 

Ensure the principles of using foreign loans as stipulated in Article 6 of Circular 08. In 

case the loan has been withdrawn but is temporarily not used for the legal foreign loan 

purposes stipulated in Circular 08, the Borrower can use this source of fund to deposit 

at credit institutions and foreign bank branches operating in Vietnam. The term of each 

deposit shall not exceed 01 month. 

2. Báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ nước ngoài/Report on the implementation 

of foreign loans borrowing and repayment: 

 Định kỳ hàng tháng, chậm nhất ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, doanh nghiệp 

là bên đi vay phải có trách nhiệm báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện các khoản vay 

ngắn, trung và dài hạn tại Trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

https://qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/ (Điều 41 Thông tư 12); 

On monthly basis, no later than the 5th day of the month following the reporting period, 

the Borrower must be responsible for reporting online the implementation status of 

short, medium and long-term loans on the State Bank of Vietnam's website 

https://qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/ (Article 41 of Circular 12); 

 Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các 

báo cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền (Điều 43 Thông tư 12). 

Enterprises are responsible before the law for the accuracy and honesty of reports sent 

to competent authorities (Article 43 of Circular 12). 

 

3. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay/Deadline for submitting 

loans registration and registration for the change of loan: 

Doanh nghiệp có khoản vay nước ngoài thỏa Điều 11 hoặc Khoản 1 Điều 17 Thông tư 

12 cần thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi với NHNN. Doanh nghiệp cần tuân thủ quy 

định về thời hạn thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay tại Khoản 2 Điều 15 và 

Khoản 2 Điều 18 Thông tư 12. Thời hạn nộp hồ sơ như sau: 

Enterprises having foreign loans that meet Article 11 or Clause 1 Article 17 of Circular 

12 have to register and register for the change of loan with the State Bank. Enterprises 

must comply with the regulations on the time limit for loans registration and 

registration for the change of loans in Clause 2, Article 15 and Clause 2, Article 18 of 

Circular 12. The deadline for submitting documents is as follows: 

a. Đối với trường hợp đăng ký khoản vay/In case of loan registration: 

- Đối với khoản vay trung dài hạn: Công ty phải nộp hồ sơ trong thời gian 30 ngày làm 

việc kể từ ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn; 
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For medium/long-term loans: The enterprise must submit the loan registration dossiers 

within 30 working days from the date of signing the medium/long-term foreign loan 

agreement; 

- Đối với khoản vay ngắn hạn chuyển trung dài hạn: 

 For short-term to medium/long-term loans: 

+ Đối với khoản vay ngắn hạn có Thỏa thuận gia hạn được ký trong vòng 01 năm 

kể từ ngày rút vốn đầu tiên: Công ty phải nộp hồ sơ trong thời gian 30 ngày làm 

việc kể từ ngày ký thỏa thuận gia hạn khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung, 

dài hạn. 

For short-term loans with an extension agreement signed within 01 year from the 

date of first withdrawal: The enterprise must submit the application dossiers 

within 30 working days from the date of signing the agreement to extend the 

short-term to medium/long-term foreign loan. 

+ Đối với khoản vay ngắn hạn có Thỏa thuận gia hạn được ký sau 01 năm kể từ 

ngày rút vốn đầu tiên: Công ty phải nộp hồ sơ trong thời gian 60 ngày làm việc 

tính từ ngày tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên. 

For short-term loans with an extension agreement signed after 01 year from the 

date of first withdrawal: The enterprise must submit the application dossiers 

within 60 working days from the anniversary of the date of first withdrawal of 

loan amount in a full 01 year. 

+ Đối với khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc 

(bao gồm cả nợ lãi được nhập gốc) tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn 

đầu tiên: Công ty phải nộp hồ sơ trong thời gian 60 ngày làm việc tính từ ngày 

tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên. 

Short-term loans which are not covered by any extension agreement but remain 

the outstanding principal owed (including outstanding interest included in 

principal) on the anniversary of the date of first withdrawal in a full 01 year: The 

enterprise must submit the application within 60 working days from the first full 

01-year anniversary date of the first withdrawal date. 

- Đối với khoản vay Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 

phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, công ty có hợp đồng đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng PPP), Công ty có thỏa thuận vay nước 

ngoài để chuyển số tiền chuẩn bị đầu tư thành vốn vay, Công ty phải nộp hồ sơ trong 

thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, ngày ký 

hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng PPP), ngày các bên ký 
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thỏa thuận vay nước ngoài để chuyển số tiền chuẩn bị đầu tư thành vốn vay (tùy thuộc 

ngày nào đến sau), áp dụng đối với khoản vay nước ngoài phát sinh từ việc chuyển số 

tiền thực hiện chuẩn bị đầu tư của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư thành vốn vay nước ngoài. 

For loans of the Enterprise granted a Business Registration Certificate, an 

Establishment and Operation License under specialized laws, the Enterprise has an 

investment contract under the public-private partnership method (PPP contract), the 

Enterprise has a foreign loan agreement to convert the amount of investment 

preparation into loan capital, the Enterprise must submit the application dossiers 

within 30 working days from the date the Company is granted a Business Registration 

Certificate, an Establishment and Operation License under specialized laws, the date of 

signing the investment contract under the public-private partnership method (PPP 

contract), the date the parties sign the foreign loan agreement to convert the amount of 

investment preparation into loan capital (depending on which date comes later), 

applicable to foreign loans arising from converting the amount of investment 

preparation of projects that have been granted an Investment Registration Certificate 

into foreign loan capital. 

 

b. Đối với trường hợp đăng ký thay đổi khoản vay/In case of registration for the 

changes of loan: 

- Công ty thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay trong thời hạn 30 ngày làm việc kể 

từ ngày: ký thỏa thuận thay đổi hoặc trước thời điểm thực hiện nội dung thay đổi. Lưu ý 

các trường hợp thay đổi mục đích vay, trước khi thực hiện nội dung thay đổi Công ty 

phải thực hiện đăng ký thay đổi với NHNN. 

The Enterprise shall register for the changes of loan within 30 working days from 

the date of signing the amendment or before the date of implementing the amendment. 

Note that in cases of changing the loan purpose, before implementing the admendment, 

the Enterprise must register the change with the State Bank. 

- Công ty thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay trong thời hạn 30 ngày làm việc kể 

từ ngày Tổ chức kế thừa nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày các bên ký thỏa thuận về việc thay đổi bên đi vay 

trong trường hợp bên đi vay ban đầu bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập (tùy thuộc ngày 

nào đến sau) và trước khi tiếp tục rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài. 

The Enterprise shall register the changes of loan within 30 working days from the 

date the Organization inheriting the obligation to repay the foreign loan is granted a 

business registration certificate or the date the parties sign an agreement on changing 
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the borrower in case the original borrower is divided, separated, merged, or 

consolidated (whichever comes later) and before continuing to withdraw capital and 

repay the foreign loan. 

- Công ty thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay trong thời hạn 30 ngày làm việc kể 

từ ngày Công ty hoàn thành việc cập nhật thông tin thay đổi tên và/hoặc thay đổi địa chỉ 

chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

The Enterprise shall register the changes of loan within 30 working days from the 

date the Enterprise completes updating the information on change of name and/or 

change of address of head office to another province or city on the National Database 

on Business Registration. 

- Công ty thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay trong thời hạn 30 ngày làm việc kể 

từ ngày Bên cho vay (hoặc tổ chức đại diện bên cho vay trong khoản vay hợp vốn - nếu 

có), bên bảo đảm, bên bảo lãnh hoặc các bên liên quan khác được nêu tại văn bản xác 

nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi gửi văn bản thông báo cho bên đi vay 

về việc đổi tên và trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các bên 

này. 

The Enterprise shall register the changes of loan within 30 working days from the 

date the Lender (or the organization representing the Lender in the syndicated loan - if 

any), the surety, the guarantor or other related parties stated in the registration 

confirmation document, the change registration confirmation document sends a written 

notice to the Borrower about the name change and before performing money transfer 

transactions related to these parties. 

 

4. Thông báo thay đổi khoản vay trên trang điện tử (không thực hiện đăng ký thay 

đổi khoản vay)/Notice of loan changes on the website (not- required loan change 

registration): 

Các trường hợp thực hiện thông báo nội dung thay đổi trên Trang điện tử, không cần 

thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài được quy định tại Khoản 2 Điều 17 

Thông tư 12: 

Cases which have to notice the change on the website and shall not apply for 

registration of changes of loans are following Clause 2 Article 17 Circular 12: 

a) Thay đổi thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong phạm vi 10 ngày làm việc so với kế 

hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận; 

Change of time for withdrawal of loan amount, repayment of principal within 10 

working days as against the once previously approved by the State Bank; 
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b) Thay đổi địa chỉ của bên đi vay nhưng không thay đổi tỉnh, thành phố nơi 

bên đi vay đặt trụ sở chính, bên đi vay gửi thông báo về việc đổi địa chỉ cho Cơ 

quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài 

của bên đi vay; 

Change of the borrower's address without change of the city or province where 

the borrower’s head office is located; the borrower shall send a notice of address 

change to the competent authority accorded authority over registration, registration 

for change of foreign loan; 

c) Thay đổi bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong khoản vay 

hợp vốn có chỉ định đại diện các bên cho vay, trừ trường hợp bên cho vay đồng 

thời là đại diện các bên cho vay trong khoản vay hợp vốn và việc thay đổi bên cho 

vay làm thay đổi vai trò đại diện các bên cho vay; 

Change of the lenders, related information about lenders in respect of a syndicated 

loan that designate the representative for lenders, except when a lender is also the 

representative for lenders in respect of a syndicated loan, and any change of 

lenders that may entail changes to the roles of the representative for lenders; 

d) Thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, 

ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm; 

Change of the commercial transaction name of the account service provider, the 

bank providing secured transactions; 

đ) Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản vay nước ngoài so với kế hoạch đã 

được Ngân hàng Nhà nước xác nhận tại văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng 

ký thay đổi khoản vay nước ngoài nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí quy 

định tại thỏa thuận vay nước ngoài. 

Change the payment schedule of interests and fees of the foreign loan as against 

the one previously confirmed by the State Bank in the written confirmation of 

registration or registration for change of foreign loan, but do not change the 

method to calculate the interests and fees specified in the foreign loan agreement.  

e) Thay đổi (tăng hoặc giảm) số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 

đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với số tiền đã nêu trong văn bản xác 

nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài; 

Change (increase or decrease) the amount of loanto be withdrawn, repayment of 

principal, interests and fees within 100 currency units of the foreign loan currency 

as against the amount stated in the written confirmation of registration, written 

confirmation of registration for change of foreign loan; 

g) Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền 
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được nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ trên văn bản xác nhận đăng ký hoặc văn bản 

xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài. 

Change of the actual amount of loan to be withdrawn or principal repayment 

of a specific period less than the amount stated in the withdrawal or debt 

repayment schedule in the written confirmation of registration or written 

confirmation of registration for change of the foreign loan. 

 

Mọi vướng mắc liên quan đến việc báo cáo trực tuyến, Quý Khách hàng vui lòng tham 

khảo tại trang web: www.qlnh-sbv.cic.org.vn. 

Any further questions on online reporting regime, please refer to website: 

www.qlnh-sbv.cic.org.vn. 

Mọi vướng mắc liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của 

Quý Khách hàng tại Ngân hàng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp tại Ngân hàng 

hoặc qua số điện thoại: 0251.8875111 (Số nội bộ: 300 hoặc 305) để được hướng dẫn. 

Any further questions on opening and using account for borrowing and repaying 

foreign loans at our Bank, please contact us directly or via telephone number: 0251.8875111 

(Ext: 300 or 305) for instructions.  

   

Trân trọng/Sincerely yours! 

http://www.qlnh-sbv.cic.org.vn/
http://www.qlnh-sbv.cic.org.vn/

